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Số: 62 /2009/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2009

THÔNG TƯ
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 

của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá 
nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và Nghị định số 
100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật thuế TNCN;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại công văn số 
502/VPCP - KTTH ngày 20/01/2009 và công văn số 869/VPCP-KTTH ngày 
12/02/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện thuế thu nhập 
cá nhân;

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC 
ngày 30/9/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 
và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt 
là Thông tư 84/2008/TT-BTC) như sau: 

Điều 1. Bổ sung vào khoản 2, mục II, phần A Thông tư số 84/2008/TT- 
BTC như sau:

1. Bổ sung vào tiết 2.1.5 các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu 
thuế từ tiền lương tiền công của cá nhân cư trú như sau:

a) Khoản trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú 
tại Việt Nam. Mức trợ cấp được tính trừ căn cứ trên họp đồng lao động hoặc thoả 
thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động.

b) Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do đơn vị sử dụng lao động chi trả 
hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài về phép mỗi năm 
một lần. Căn cứ để xác định là hợp đồng lao động và giá ghi trên vé máy bay từ 
Việt Nam đến quốc gia người nước ngoài mang quốc tịch hoặc quốc gia gia đình 
người nước ngoài sinh sống và ngược lại.



c) Khoản tiền học phí cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo 
bậc học phô thông do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ căn cứ vào hợp đồng lao 
động và chửng từ nộp tiên học.

2. Hướng dẫn cụ thế tiết 2.1.5 như sau: Đối với các khoản lợi ích khác mà 
người lao động được hưởng thì chỉ tính vào thu nhập chịu thuế đối với các trường 
hợp xác định được đối tượng được hưởng; không tính vào thu nhập chịu thuế của 
cá nhân đối với các khoản lợi ích không xác định được cụ thê người được hưởng. 
Cụ thê trong một sô trường hợp như sau:

a) Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ: tính vào thu 
nhập chịu thuế theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% tống thu 
nhập chịu thuế (chưa bao gôm tiền thuê nhà).

b) Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón tập thể người lao 
động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế 
của người lao động; trường hợp chỉ chuyên đưa đón riêng từng cá nhân thì phải 
tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân được đưa đón.

c) Đối với các khoản phí hội viên như thẻ hội viên sân gôn, sân quần vợt, 
thẻ sinh hoạt các câu lạc bộ văn hoá nghệ thuật, thế dục thể thao... nếu ghi đích 
danh cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng thì tính vào thu nhập chịu thuê của 
từng cá nhân sử dụng. Trường hợp được sử dụng chung, không ghi tên cá nhân 
hoặc nhóm cá nhân sử dụng thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

d) Đối với các khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt 
động chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, thể thao, giải trí thẩm mỹ... nếu chi trả ghi rồ 
tên cá nhân được hưởng thì tính vào thu nhập chịu thuê của cá nhân. Trường hợp 
không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì 
không tính vào thu nhập chịu thuế.

đ) Đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghê cho 
người lao động phù hợp với công việc chuyên môn của người lao động hoặc theo 
kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì không tính vào thu nhập của người lao 
động. Trường hợp đào tạo không đúng chuyên môn nghiệp vụ hoặc không nam 
trong kế hoạch của đơn vị thì phải tính vào thu nhập chịu thuế của người lao 
động.

e) Đối với khoản tiền ăn giữa ca: không tính vào thu nhập chịu thuế của 
người lao động nếu người sử dụng lao động trực tiếp tổ chức bữa ăn giữa ca cho 
người lao động.

Trường hợp, đơn vị chi trả thu nhập không trực tiếp tô chức bừa ăn ca mà 
chi tiền ăn ca trực tiếp cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế 
thuê của người lao động nếu mức chi phù họp với hướng dẫn của Bộ Lao động 
Thượng binh và Xã hội. Trường hợp chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao



động Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu 
thuế của người lao động.

Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước và các tố chức, đơn 
vị được phép hoạt động kinh doanh thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, đảng, 
đoàn thể, các hội không quá mức quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã 
hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do 
thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng mức tối đa 
cũng không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước.

f) Đối với khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang 
phục,... không tính vào thu nhập chịu thuế nếu mức khoán chi phù hợp với quy 
định của Nhà nước hiện hành. Mức khoán chi áp dụng đối với từng trường hợp 
như sau:

- Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành 
chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể, các hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản 
hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn 
phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu 
thuê thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu 
nhập doanh nghiệp.

- Đôi với người lao động làm việc trong các tổ chức quôc tế, các văn 
phòng đại diện của tô chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định 
của Tô chức quốc tế, văn phòng đại điện của tổ chức nước ngoài.

3. Bổ sung vào điểm 2.2 các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ khi xác định 
thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công như sau :

Đôi với những lĩnh vực công tác, ngành nghề mà Nhà nước có quy định 
chê độ phụ cấp, trợ cấp,... thì các khoản phụ cấp, trợ cấp,... này không tính vào 
thu nhập chịu thuế.

Điều 2. Bổ sung hướng dẫn điểm 3.1, khoản 3, Mục I, Phần B Thông 
tư số 84/2008/TT-BTC về giảm trừ gia cảnh như sau:

1. Bổ sung hướng dẫn tiết 3.1.4 các nội dung sau :

1.1. Trường hợp đối tượng nộp thuế có mẹ kế, bố dượng ngoài độ tuổi lao 
động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của Pháp luật nhưng bị tàn tật 
khồng có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân 
tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 đông thì 
đôi tượng nộp thuế được tính giảm trừ người phụ thuộc.



1.2. Đối tượng được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại điếm 1.1 
nêu trên và tại tiết 3.1.4, tiết 3.1.5 khoản 3, Mục I, Phần B Thông tư số 
84/2008/TT-BTC (trừ người phụ thuộc là con) cụ thể như sau:

- Người trong độ tuổi lao động được tính là người phụ thuộc phải thoả màn 
đôns, thời các điêu kiện sau:

+ Bị tàn tật không có khả năng lao động;

4- Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ 
tất ca các miễ n thu nhập không vượt quá 500.000 đồng.

- Người ngoài độ tuổi lao động được tính là người phụ thuộc phải không có 
thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu 
nhập không vượt quá 500.000 đồng.

- Đối với người phụ thuộc là ông bà nội; ông bà ngoại; cô, dì, chú, bác, cậu 
ruột; anh, chị, em ruột; cháu ruột và các cá nhân khác còn phải thoả mãn thêm 
điều kiện là người không nơi nương tựa mà người đối tượng nộp thuế đang trực
tiếp nuôi dường.

2. Bổ sung hướng dẫn tiết 3.1.7 như sau:

2.1. Hồ sơ chửng minh đối với người phụ thuộc là bố dượng, mẹ kế là: bản 
sao giấy khai sinh của đối tượng nộp thuế và bản sao giây chứng nhận kêt hôn đê 
chứng minh là bố dượng, mẹ kế hoặc các giấy tờ khác có liên quan trong đó có 
nội dung xác định là bố dượng, mẹ kế.

2.2. Hướng dẫn bố sung về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là ông bà 
nội, ông bà ngoại; cô, dì, chú, bác, cậu ruột; anh, chị, em ruột; cháu ruột, các cá 
nhân khác và nội dung xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp 
người phụ thuộc là ông, bà nội, ông, bà ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, cháu
ruột, các cá nhân khác:

a. Trường hợp người phụ thuộc cùng hộ khâu với đối tượng nộp thuê thì 
không cân xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã mà chỉ cần bản sao hộ khâu.

b. Trường hợp người phụ thuộc không cùng hộ khấu nhưng đang sống 
cùng đối tượng nộp thuế là: bản sao đăng ký tạm trú hoặc bản tự khai (theo mẫu 
sô 21 a/XN-TNCN kèm theo Thông tư này) có xác nhận Uỷ ban nhân dân cấp xã 
nơi đối tượng nộp thuế sống về việc người phụ thuộc đang sông cùng.

c. Trường hợp người phụ thuộc không sống cùng đôi tượng nộp thuê 
nhưng đối tượng nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng thì đối tượng nộp thuê tự 
khai (theo mẫu số 21b/XN-TNCN kèm theo Thông tư này) và đê nghị Uỷ ban



nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc đang sống xác nhận về việc người phụ 
thuộc hiện đang sống tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng.

2.3. Hướng dẫn bổ sung về nội dưng xác nhận của Ưỷ ban nhân dân cấp xã 
đôi với trường hợp người phụ thuộc là người tàn tật không có khả năng lao động:

Trường hợp người tàn tật không có khả năng lao động nhưng không có xác 
nhận của cơ quan y tế thì đối tượng nộp thuế tự khai (theo mẫu số 22/XN-TNCN 
kèm theo Thông tư này) và đề nghị Ưỷ ban nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc 
đang sông xác nhận những biểu hiện cụ thể về sự tàn tật của người phụ thuộc ; ví 
dụ như xác nhận người phụ thuộc bị cụt tay, cụt chân, mù mắt, mắc bệnh thiểu 
năng trí tuệ (down), bị di chứng chất độc màu da cam,... '

Trường hợp người phụ thuộc mắc bệnh mà không có khả năng lao động 
(như: bệnh AIDS, ung thư, SU} thận m ãn,...) có bệnh án của cơ quan y tế từ cấp 
huyện trở lên thì chỉ cần bản sau bệnh án mà không cần phải có xác nhận của Ưỷ 
ban nhân dân cấp xã.

2.4. Đôi với người lao động làm việc trong các tồ chức kinh tế, các cơ 
quan hành chính sự nghiệp có bố, mẹ, vợ (hoặc chồng), con và những người khác 
thuộc đối tượng được tính là người phụ thuộc đã khai rõ trong lý lịch thì hồ sơ 
chứng minh người phụ thuộc do người lao động tự lựa chọn áp dụng theo một 
trong hai cách sau:

- Cách 1: Chỉ cần Tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu số 16/ĐK- 
TNCN kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC có xác nhận của Thủ trưởng đơn 
vị vào bên trái tờ khai. Thủ trưởng đơn vị chỉ chịu trách nhiệm đối với các nội 
dung sau: họ tên người phụ thuộc, năm sinh và quan hệ với đối tượng nộp thuế; 
các nội dung khác, đối tượng nộp thuế tự khai và chịu trách nhiệm.

Trường hợp có sự thay đổi người phụ thuộc thì đề nghị Thủ trưởng đơn vị 
xác nhận vào tờ khai điều chỉnh.

- Cách 2: thực hiện theo hướng dẫn tại tiết 3.1.7, điểm 3.1, khoản 3, Mục I, 
Phần B Thòng tư số 84/2008/TT-BTC và hướng dẫn tại Thông tư này.

3. Bổ sung hướng dẫn tiết 3.1.8 như sau:

Trường hợp đối tượng nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công 
thường xuyên, ổn định từ 02 nơi trở lên; hoặc vừa có thu nhập từ kinh doanh vừa 
có thu nhập từ tiền lương tiền công thường xuyên ổn định; hoặc có thu nhập từ 
kinh doanh thường xuyên ổn định từ 02 nơi trở lên thì đôi tượng nộp thuê được 
lựa chọn nơi đăng ký giảm trừ gia cảnh; cụ thể như sau:

- V ề giảm trừ cho bản thân: đối tượng nộp thuế được lựa chọn khai giảm 
trừ cho bản thân ở một nơi phát sinh thu nhập; đồng thời phải thông báo cho đơn



vị chi trả thu nhập khác hoặc cơ quan thuế (nơi có hoạt động kinh doanh khác)
biết để không tính giảm trừ trùng.

- v ề  giam trừ cho người phụ thuộc: trường hợp, đôi tượng nộp thuế có 
nhiều người phụ thuộc, mà số người phụ thuộc tính giam trừ ớ một nơi phát sinh 
thu nhập không đủ giảm trừ thì được đăng ký số người phụ thuộc chưa giảm trừ 
hết vào nơi phái sinh thu nhập khác để được giảm trừ.

Điều 3. Bổ sung vào khoản 3, mục I, phần B Thông tư số 84/2008/TT- 
BTC điểm mới (3.3) như sau:

Các khoan đóng; góp bảo hiểm bẳt buộc được giảm trừ khi xác định thu 
nhập tính thuế là các khoản bảo hiềm bắt buộc theo quy định của Bộ Luật Lao 
động, Luật Bao hiểm Xã hội, Luật Bảo hiếm Y tê như bảo hiêm xã hội, bảo hiểm
y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia 
bao hiềm bắt buộc, bao hiểm thất nghiệp,... Các khoản bảo hiểm khác không 
được giảm trừ vào thu nhập chịu thuê.

Mức bao hiể m được trừ căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương 
binh và Xâ hội, Bộ Y tẻ. Trường hợp cá nhân tự đóng các khoản báo hiểm nói 
trên thì mức được trừ căn cứ vào chửng từ của cơ quan bảo hiêm và tỷ lệ đóng 
bảo hiếm theo hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế.

Điều 4. Thay thế nội dung nêu tại gạch đầu dòng thứ 3, tiết 2.2.1 a, 
điểm 2.2, khoản 2, Mục II, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC nhir sau:

Đối với cố phiếu chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao 
dịch chứng khoán nhưng công ty phát hành cổ phiếu uỷ quyên cho công ty chứng 
khoán quản lý danh sách cổ đông và cổ phiếu chưa niêm yết, chưa đăng ký giao 
dịch tại ỉ rung tâm giao dịch chứng khoán và công ty phát hành không uỷ quyền 
cho công, ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông thì giá chuyên nhượng cố 
phiếu làm căn cứ để khấu trừ thuế được căn cứ theo giá ghi trên hợp đồng chuyến 
nhượng. Trường hợp trên hợp đồng không ghi giá thì căn cứ đế khấu trừ thuê là 
giá chuyển nhượng do người chuyển nhượng tự khai. Cá nhân chuyến nhượng cố 
phiếu không ghi giá trên hợp đồng tự khai giá chuyên nhượng phải chịu trách 
nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai. Trường hợp cơ quan thuê có căn 
cứ xác định giá ghi trên hợp đồng hoặc giá tự khai là không đúng thực tế thì cơ 
quan thuế được quyền ấn định giá chuyển nhượng đế tính lại số thuế phải nộp 
đồng thời phạt về hành vi gian lận thuế theo quy định cua Luật quản lý thuế .

Điều 5. Sửa đổi, bồ sung tiết 1.2.7, khoản 1, Mục II, Phần D Thông tư
số 84/2008/TT-BTC như sau:

Các tỏ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá; tiền lương, 
tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng 
mức trả thu nhập từ 500.000 đồng trở lên cho mỗi lần chi trả hoặc tổng giá trị hóa



hông, tiền công dịch vụ thì phải khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân 
theo hướng dẫn sau:

- Áp dụng thống nhất một mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập chi 
trả, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ 
riêng (như tiên hoa hồng đại lý bảo hiềm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).

- Trường hợp cá nhân làm đại lý bán hàng hoá (kể cả đại lý bảo hiểm, đại 
lý xổ  số) hoặc thực hiện các dịch vụ chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng 
phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu 
thuê của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến rnức phải nộp thuế (ví dụ cá nhân 
có thu nhập không đến 48 triệu đồng/năm nếu độc thân hoặc dưới 67,2 triệu 
đông/năm nêu có 01 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng hoặc dưới 86,4 
triệu đồng/năm nếu có 02 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng,...) thì cá 
nhân có thu nhập làm cam kết ''theo Mấu số 23/BCK-TNCN ban hành kèm theo 
Thông tư này) gửi cơ quan chi rả thu nhập để cơ quan chi trả thu nhập làm căn 
cứ tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế TNCN. Căn cứ vào cam kết của người nhận 
thu nhập đơn vị chi trả thu nhập tạm thời không khấu trừ thuế nhưng hết năm vẫn 
phải cung cấp danh sách để cơ quan thuế biết. Cá nhân làm cam kết phải chịu 
trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị 
xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lao động theo thời vụ từ trên 03 tháng 
đên dưới 12 tháng và có hợp đông lao động thì không áp dụng khấu trừ thuê theo 
tỷ lệ 10% theo từng lần chi trả thu nhập hoặc tổng thu nhập mà thực hiện tạm 
khâu trừ thuê theo Biểu luỹ tiến từng phần tính trên thu nhập tháng.

Điều 6. Bổ sung điểm 2.2, khoản 2, Mục II, Phần D Thông tư số 
84/2008/TT-BTC về khai thuế đối vói cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh 
doanh như sau:

1. Đối với hoạt động cho thuê nhà, tài sản:

Trường hợp cá nhân cho thuê nhà, tài sản trước năm 2009 và đã thu tiền 
cho thuê cho cả thời gian từ năm 2009 trở đi, đã khai và nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp (TNDN) trên toàn bộ doanh thu thu trước. Từ ngày 01/01/2009, cá nhân 
cho thuê được quyền lựa chọn giữ nguyên mức thuế thu nhập doanh nghiệp đã 
nộp cho doanh thu từ năm 2009 trở đi hoặc tính lại theo Luật thuế TNCN.

Cá nhân có yêu cầu tính lại theo Luật thuế TNCN làm đơn đề nghị gửi cơ 
quan thuế đã thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh thu cho thuê. Trong 
đơn nói rõ họ tên người cho thuê, người đi thuê, doanh thu đã thu tiền trước, thời 
hạn thu tiền trước, số thuế TNDN đã nộp cho doanh thu thu tiền trước, kèm theo 
hợp đông thuê và chứng từ đã nộp thuê TNDN cho doanh thu phát sinh từ năm 
2009. Căn cứ vào đơn đề nghị của cá nhân cho thuê nhà, thuê tài sản, hợp đồng



thuê và chứng từ đã nộp thuế TNDN, cơ quan thuế tính số thuế TNCN phải nộp 
cho doanh thu phát sinh từ 2009.

Nếu số thuế TNCN phải nộp thấp hơn số thuế TNDN đã nộp trước đây, cơ 
quan thuế sẽ hoàn lại cho người nộp thuê hoặc bù trừ sô thuế nộp thừa vào kỳ 
tính thuế tiếp theo. Việc hoàn thuế hoặc bù trừ do người cho thuê nhà, tài sản đê
nghị.

Trường hợp hợp đồng thuê quy định giá thanh toán cho bên cho thuê là giá 
chưa có thuế và bên đi thuê nộp toàn bộ tiền thuế hộ bên cho thuê thì việc tính lại 
thuế theo quy định của- Luật thuế-TNCN cũng được thực hiện theo hướng dẫn ở
mục này.

2. v ề  việc giảm thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh nộp thuê TNCN 
theo phương pháp khoán có tạm nghỉ kinh doanh:

Trường hợp trong năm khoán thuế, cá nhân kinh doanh có nghỉ liên tục từ 
trọn 01 tháng (tử ngày mùng 1 đến hết ngày cuối cùng của tháng đó) trở lên thì 
được giam 1/3 số thuế phai nộp quý; tương tự nếu nghỉ liên tục trọn 2 tháng trớ 
lên thì được giảm 2/3 số thuế phải nộp quý, nếu nghỉ trọn quý thì được giảm tât
cả số thuê phải nộp quý .

Ví dụ: Ông A là cá nhân kinh doanh có số thuế khoán phải nộp năm 2009 
là 12 triệu đồng. Trong năm, Ông có nghỉ kinh doanh liên tục từ ngày 20/02 đến 
hết ngày 20/6. Ông A sẽ được xét giảm thuế như sau :

- Số tháng nghỉ kinh doanh liên tục của Ông A được xét giảm thuế là tháng
3, tháng 4 và tháng 5;

- Số thuế khoán hàng quý của Ông A là 12 triệu đồng/4 quý = 3 triệu đồng

Vậy số thuế Ông; A được giảm sẽ là:

Trong quý I: Ông A nghỉ kinh doanh liên tục 1 tháng nên Ông A được 
giảm 1/3 số thuế của quý I tướng ứng với 1 triệu đông.

Trong quý II: Ông A nghỉ kinh doanh liên tục 2 tháng nên Ông A được 
giảm 2/3 số thuế của quý II tướng ứng với 2 triệu đồng

Cá nhân nghỉ kinh doanh thuộc đối tượng được giảm thuế phải lập hồ sơ 
đề nghị giảm thuế. Hồ sơ đề nghị giảm thuê được áp dụng như theo hướng dẫn 
tại điểm 3, mục II, phần E Thông tư số 60 /2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ọuản lý thuè và hướng dẫn 
thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Ọuản lý thuế

Căn cứ hồ sơ đề nghị giảm thuế, cơ quan thuế trực tiếp kiểm tra hồ sơ và ra 
quyết định giảm thuế.



3. Bổ sung vào tiết 2.2.3 hướng dẫn khai thuế đối với cá nhân, nhóm cá 
nhân kinh doanh nộp thuế khoán ổn định: Trường hợp trong năm khoán thuế có 
doanh thu kinh doanh thực tế lớn hơn doanh thu đă khoán; hết năm cá nhân, 
nhóm cá nhân kinh doanh phải khai báo để tính lại số thuế thu nhập cá nhân phải 
nộp cả năm.

4. Bố sung hướng dẫn khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh lưu 
động (buôn chuyến):

Cá nhân kinh doanh lưu động phải tạm nộp thuế TNCN tính trên thu nhập 
của từng chuyến hàng; mức tạm nộp thuế TNCN là 10% tính trên thu nhập chịu 
thuê của chuyến hàng.

Cá nhân kinh doanh lưu động tạm nộp thuế TNCN đồng thời với việc nộp 
thuê GTGT theo từng chuyến hàng.

5. Bô sung hướng dẫn khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh có 
yêu câu câp hoá đơn lẻ :

- Cá nhân kinh doanh (trừ trường hợp cho thuê nhà, tài sản) hoặc cá nhân 
bán tài sản có yêu cầu cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ thì phải tạm nộp thuế TNCN; 
mức thuế TNCN tạm nộp là 10% tính trên thu nhập chịu thuế từ hoạt động bán lô 
hàng hoặc tài sản.

Cá nhân kinh doanh yêu cầu cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ phải tạm nộp 
thuê TNCN đồng thời với việc nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi được cấp hoá 
đơn lẻ.

Cá nhân kinh doanh được cấp hoá đơn lẻ nếu có yêu cầu hoàn thuế (hoặc 
bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ sau) thì cuối năm phải thực hiện quyết toán thuế 
đê xác định tống thu nhập chịu thuế, số thuế phải nộp, số thuế đã nộp, số thuế xin 
hoàn hoặc bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ sau.

6 . Bố sung hướng dẫn khai thuế, nộp thuế đối vói trường hợp một cá nhân 
hoặc một nhóm cá nhân kinh doanh có nhiêu địa điểm kinh doanh đóng ở nhiều 
địa bàn quận, huyện, tỉnh, thành phố khác nhau:

Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh phải kê khai tạm nộp thuế 
TNCN tại Chi cục Thuế nơi diễn ra hoạt động kinh doanh và quyết toán thuế 
TNCN đối với toàn bộ thu nhập chịu thuế từ kinh doanh với Chi cục Thuế tại 
một nơi có địa điểm kinh doanh mà cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh.

Điều 7. Bồ sung vào cuối khoản 2, Mục II, Phần D Thông tư số 
84/2008/TT-BTC về khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn:



1. Đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhặn cố phiếu
thưởng:

Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng chưa phải 
nộp thuế TNCN khi nhận cồ phiếu. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân 
phai nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyên nhượng chứng khoán và thu nhập
từ đâu tư vốn.

- Căn cứ đê xác định số thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập từ đâu tư 
vốn là giá trị cồ tức ghi trên sổ sách kế toán hoặc số lượng cô phiêu thực nhận 
nhân (x) với mệnh giá của cổ phiếu đó và thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập 
từ đầu tư vốn. Trường hợp chuyển nhượng cô phiếu nhận thay cổ tức, cổ phiếu 
thường với giá thấp hơn mệnh giá thì tính thuế TNCN đối với hoạt động đầu tư 
vốn theo giá thị trường tại thời điếm chuyển nhượng.

Cá nhân chuyển nhượng số cổ phiếu có được từ việc nhận cổ tức hoặc cổ 
phiếu thường phái tự khai (theo Mẫu số 24/KK-TNCN ban hành kèm theo rhông 
tư này) và nộp thuế TNCN đối với hoạt động đầu tư vốn tại Chi cục Thuế nơi cá 
nhân cư trú

- Căn cử để xác định số thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập từ chuyên 
nhượng cồ phiếu có được từ nhận cổ tức, cổ phiếu thưởng là giá thực tế tại thời 
điểm chuyển nhượng và thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển 
nhượng chứng; khoán.

Trường hợp giá thực tế chuyển nhượng cổ phiếu thấp hơn mệnh giá thì 
không phai nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán.

Trường hợp giá thực tế chuyến nhượng cổ phiếu cao hơn mệnh giá thì cá 
nhân nộp thuế chuyển nhượng chứng khoán theo mức thuế suất 0, 1% trên giá 
thực chuyển nhượng hoặc theo mức thuế suất 20% trên chênh lệch giữa giá thực 
tế chuyên nhượng với mệnh giá hoặc giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán.

- Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng; nêu cá 
nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại thì phải khai và nộp thuế TNCN đối 
với cổ tức nhận bàng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng ngay. Trường hợp số 
lượng cố phiếu chuyến nhượng lần đầu ít hơn số cổ phiêu nhận thay cô tức hoặc 
số cô phiếu thướng thì sẽ tính và nộp thuế TNCN kế tiếp vào các lần chuyên 
nhượng sau cho tới khi hết số cổ phiếu đó.

2. Đối với trường hợp cá nhân được chia cổ tức bang tiền nhưng không 
nhận mà ghi tăng vốn đầu tư cùng áp dụng phương pháp thu thuế TNCN như đôi 
với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cô phiêu thương.

Sau khi nhận cổ tức bằng tiền và ghi tăng vốn đâu tư, nếu cá nhân rút vốn 
khỏi doanh nghiệp hoặc chuyên nhượng vốn thì phải khai và nộp thuê TNCN 
tương ứng với phần cô tức nhận được ngay. Trường hợp giá trị vốn góp được rút 
khỏi doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng lần đầu ít hơn giá trị cô tức nhận được



thì sẽ kê khai và nộp thuế TNCN kê tiêp vào các lần rút vốn hoặc chuyên nhượng 
sau cho tới khi hết.

Điều 8. Bổ sung, sửa đổi điểm 2.8, khoản 2, Mục II, Phần D Thông tư 
số 84/2008/TT-BTC :

Điểm 2.8 khoản 2, Mục II, Phàn D Thông tư số 84/2008/TT- BTC hướng 
dân như sau: "Căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế kiếm tra, tính thuế đê người 
nhận thừa kê, quà tặng nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Trường hợp thu nhập từ 
thừa kê, quà tặng dưới 10 triệu đồng"

Nay sửa lại như sau: "Căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế kiểm tra, tính 
thuế để người nhận thưa kế, quà tặng nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Trường 
hợp  thu nhập từ thừa kế, quà tặng dưới 10 triệu đồng hoặc được miễn thuế thì cơ 
quan thuê sẽ xác nhận vào tờ khai".

Điều 9: Sửa đối mẫu tờ khai thuế đối vói chuyển nhượng bất động sản, 
nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản:

Ban hành tờ khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyên 
nhượng bât động sản, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản mới (mẫu số 
11/KJC-TNCN kèm theo Thông tư này), thay thế mẫu số 11/KK-TNCN ban hành 
kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC.

Điều 10. Bổ sung về thời hạn nộp thuế đối với chuyển nhượng bất 
động sản, nhận thừa kế, quà tặng, chuyển nhượng vốn góp,... như sau:

Thời hạn nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyên nhượng bất động sản, 
nhận thừa kê, quà tặng; chuyên nhượng vốn góp, đầu tư vốn (trường hợp phải 
khai thuê trực tiếp với cơ quan thuế),... là ngày ghi trên thông báo nộp thuế cua 
cơ quan thuê nhưng chậm nhất không quá 30 ngày kế từ ngày nhận được thông 
báo thuế.

Điều 11. Bổ sung giảm thuế TNCN đối với người lao động làm việc tại 
các khu kinh tế:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 34 của Luật thuế TNCN thì những khoan 
thu nhập cua cá nhân được ưu đãi về thuế quy định tại các văn bản quy phạm 
pháp luật trước ngày Luật thuế TNCN có hiệu lực thi hành tiếp tục được hưởng 
ưu đãi.

Căn cử theo quy định trên thì cá nhân là người Việt Nam và người nước 
ngoài làm việc tại các khu kinh tế kể từ ngày Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 
14/3/2008 của Chính phủ có hiệu lực thi hành và từ sau ngày 01/01/2009 đều 
được giảm 50% thuế TNCN.

Điều 12. Tổ chức thưc hiên:
• •

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kê từ ngày ký và áp dụng 
cho các khoản thu nhập phát sinh từ ngày 01/01/2009. Bãi bỏ các nội dung hướng



dẫn tại Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 và các văn bản khác của Bộ 
Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN trái với hướng dẫn tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc đề nghị có ý kiến về Bộ 
Tài chính để được giải quyết kịp thời./,

Nơi nhận:
- Thu tướng. các  Phó T h ủ tướng Chính phù;
- Văn phòng Trung ương và các Ban cùa Đảng;
- Văn phòng Chù tịch nước, Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các ủ y  ban cua Quốc
hội;
- Các Bộ. cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phụ;
- Viện Kiể m sát nhân dân tố i cao;
- Toà án nhân dân tôi cao;
- Kiêm toán nhà nước;
- UBTW  Mặt trận T ổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương cua các Đoàn thê;
- HĐND. UBND, Sở  TC, Cục thuế các tinh, TP 
trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn ban (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phù;
- Các đơn vị thuộc Bộ ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT (VT. T N C N

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn



TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cả nhân có thu nhập từ chuyến nhượng bất động sản; thu nhập từ 

nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sán)

A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI
I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG
[01] Họ và tên:.................................................................................................................
[02] Mã số thuế (nếu có):
[03Ị Sô CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mÃ số thuế):....................s ................................
[04] Các giây íờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà:

Do cơ quan:........................................................................  cấp ngày:..................................
[05] Các đồng chủ sở hữu (nếu có):

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGIIĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và tên Mã số thuế Số CMND Số Hộ chiếu
1
2

[06] Hợp đồng chuyền nhượng bất động sản (nếu là mua bán, đổi)
Nơi lậ p ....................................................................................... Ngày lập :...........................
Cơ quan chứng th ự c .......................................................... Ngày chứng thự c:....................
II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG
[07] Họ và tên:...................................................................................................
[08Ị Mã sổ thuế (nếu có): ___ I

[09] Số CMND/HỘ chiếu (trường họp chưa có mã số thuế):.....................................

[10] Đơn xin chuyển nhượng bất động sản (nếu là nhận thừa kế, nhận quà tặng)
Nơi lập hồ sơ nhận thừa kế, quà tặng..................................... Ngày lập :...................
Cơ quan chứng th ự c .......................................................... Ngày chứng thự c:.............
III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG
[11] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất 

Ị12J Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở 

Ị13] Quyển thuê đất, thuê mặt nước 

[14Ị Bất động sản khác

IV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG
[15] Đất

Địa chỉ thửa đất, nhà ở: ..................................................................................................
Vị ưí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm ):................................................................................
Loại đất, loại n h à :........................................................................................................................
Diện tích (m2): ..............................................................................................................

[16] Nguồn gốc đấl: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kê,
hoặc nhận tặng, c h o ...) : ...........................................................................................................................

Mẫu số: 11/K K -TN C N
(Ban hành kèm theo 

Thông tư sẻ 62/2009/TT-BTC 
ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chinh)



[17] Giá trị đầt thực tê chuyên giao (nêu có): (đông)... 
|18| Nhà ài sản gấn liền với đắt (gọi chung là nhà)

Cấp n h à :..............................................................
Loại nhà:......................................................
Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): ...................

|19| Nguồn gốc nhà

Tự xây dựng 

Chuyền nhượng

Năm hoàn thành (hoặc năm bẳt đầu sử dụng nhà): 

Thời điểm làm giấy tờ chuycn giao n h à :................

1201 Giả trị nhà ( đ ồ n g ) : .........................................................................................................................................................

V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN; TỪ NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG 
LÀ BẤT ĐỘNG SẢN
Ị21 j Giá trị bất động sản thực tế chuyển nhưọng, nhận thừa kế, quà tặng(đồng): .............................

VI. TÍNH THUẾ
|22Ị Trường hợp chuyến nhượng bất động sản 

( ách ì Trường hợp xác định được giả mua bất động san
Thuế thu nhập phái nộp = Thu nhập từ chuyển nhượng BĐS X 25%.

Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản
Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị BĐS chuyến nhượng X 2%.

1231 T rườrm hợp nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản

Thuê thu nhập phải nộp = (Giá trị BĐS nhận thừa kế, quà tặng -  10.000.OOOđ) X 10%.

[24] Số thuế thu nhập phải nộp (đồng)....................................................................................
(Viết bằng chCr........................................................................................................................................................................................................................ )

VII. THU NHẬP THUỘC DIỆN MIỄN THUẾ THU NHẬP CẢ NHÂN (nếu thuộc đối tượng được 
miễn thuế):

Căn cứ vào Ho sơ và các giấy tờ có liên quan đến việc chuyên nhượng hoặc nhận thừa kê.
quà tặng là bất động sangiữa ông (bà): ...........................................và ông (b à ):..................................
khoan thu nhập từ chuyên nhượng hoặc nhận thừa kê, quà tặng là bât dộng sản của ông (bà)
............................................... thuộc diện thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại
khoán............ Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân.

VIII. GIẤY TỜ KÈM THEO GỒM:

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm tnrớc pháp luật về 
những nội dung đà khai./.

................., ngciv.......... thảng........... năm ...............
CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên) '



B - PHẦN XÁC ĐINH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN VẢ TÍNH THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ

1. Họ và tên người nộp thuế ....................................................................................................................

2. Mã số thuế (nếu có): Ị
I____ __________L___J________— ____ ____ I------- ------- --------------- ------- -------

1. Loai bắt động sản chuyển nhương:

1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

2. Quyền sử hữu hoặc sử dụng nhà ở

3. Quyền thuê đất, thuê mặt nước
4. Các bất động sản khác

II. Đặc điểm bất động sản chuyển nhượng

1. Thửa, đất số:.......... ......................Tờ bản đồ s ố : .................... ..................V,......................................
Số nhà, đường phố..............................................................................................................................
Thôn, xóm............................................................................................................................................
Phường/xã:...................................................................................................................................................
Quận/huyện..........................................................................................................................................
Tỉnh./ thành phố...................................................................................................................................

2. Loại đẩt:.................................................................................................................................................
3. Loại đường/khu v ự c :............................................................................................................................
4. Vị trí (1,2; 3 ,4 ...): .................................. ............................................................................................
5. Câp nhà:.....................................................Loại nhà:............................................................................
6 . Hạng nhà:...............................................................................................................................................
7. Tỳ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà:.................................................................................................
8. Diện tích đất, nhà tính thuế (m2):

8.1. Đất:...............................................................................................................................................
8.2. Nhà (m2 sàn nhà):.......................................................................................................................

9. Đơn giá một mét vuông đất, sàn nhà tính thuế (đồng/m2):
9.1. Đất:......................7...... ......................................... .7.............................................................................

9.2. Nhà (theo giá xây dựng mới):....................................................................................................

III. Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (đồng Việt Nam)

1. Đối với  chuyển nhượng:

1.1. Giá chuyền nhượng bất động sản (đồng): ..............................................................................

1.2. Giá mua bất động sản (đồng): ..................................................................................................

1.3. Các chi phí khác liên quan đến giá bất động sản chuyển nhượng được loại trừ (đồng):....

1.4. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản = (1.1) -  (1.2) -(1 .3 ) -  (1.4)

2. Đối với  nhận thừa kế, quà tặng:

Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản = (đơn giá một mét vuông đất, sàn nhà) X 
(diện tích đât, diện tích sàn nhà) + (giá trị các bât động sản khác găn với đ â t) ........................(đông)

IV. Thuế thu nhập phải nộp (đối vói trường hợp  phải nộp thuế):

1. Tính thuế:

a) Đối với thu nhập chuyển nhượng bất động sản:

Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản

Thuế thu nhập phải nộp = Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản X 25%.

Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản Ị__

Thuế thu nhập phái nộp = Giá bất động sản chuyển nhượng X 2%.



Số thuế thu nhập phải nộp (đồn g ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Viết bằng chữ:. ....................................................................................

b) Đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản:

Thuế thu nhập phải nộp ■ (Thu nhập từ bất động sản nhận thừa kế, quà tặng 10.000.000) X
10%.

Số thuế thu nhập phải nộp (đồng):.....................................................................................................

(Viết bằng chữ:................................................................................................... )

V. Xác nhận của cơ quan thuế đối với trường hợp được miễn thuế đối vói thu nhập từ 
chuyển nhượng bất động sản:

( ăn cứ vào tờ khai và các giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sàn giữa ỏng
(bà)............................................. và ông (bà)...................................................  cơ quan thuế đã kiêm
tra và xác nhận khoán thu nhập từ chuyẻn nhượng bất động sản của ông
(ba).................................................thuộc diện thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định
tại khoán..................... Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân./.

 ngày           tháng            năm ......
CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUẾ 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên) ;  ;  . x

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn)

Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ]

A -  PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI

Họ và tên cá nhân có thu nhập:.........................................................................................................

Mâ số thuế (nếu có): V -

Sô CMND (hoặc số hộ chiếu):................. Ngày cấp:...................Nơi cấp :........................
Địa c h í : ...................................................................................................................................................

Điện thoại:.......................... F ax :................................ E m a il: .......................................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
1

Stt Tổ chức phát hành
Mi

cổ

phiếu

SỐ
lượng

cổ
phiếu

Mệnh 
giá cổ 
phiếu

Tổng giá 
trị cổ tức 
(hoặc lợi 
tức) được 

chia

Tổng giá 
trị theo 

giá 
chuyển 
nhượng

Thuế 
phải nộp

0 ) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)*(5) (7) (8M 7)x TS

I. CỔ phiếu trả thay cổ tức:

1

2

. . .

II. Cồ phiếu thưởng:

1
2

. . .

III. Lợi tức ghi tăng vốn:
1

2

. . .

TỒNG

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về những nội dung đã khai./.

....., ngày ....tháng ...... năm
CÁ NHÂN CÓ TH U NHẬP 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mầu sô: 24./KK - TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 
62/2009/TT--BTC. ngày 27 3/2009 

của Bộ Tài chính)



B - PHẦN TÍNH THUẾ VÀ THÔNG BÁO CỦA CƠ QUAN THUẾ

1. Họ và tên người nộp thuế.................................................................

2. Mã số thuế: I

3. Cách tính thuế phải nộp:

ăn cứ hướng dẫn tại Điều 7, Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn sứa đồi, bỏ sung Thòng tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 cùa Bộ l ài 
chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân và hướng dần thi hành 
Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật thuế rhu nhập cá nhân, cơ quan thuế tính số thuế phải nộp như sau:

[ hu nhập tính thuế: là giá trị chuyến nhượng (cột7)

- Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất (5%).

4. Số thuế TNCN phải nộp (viết bằng chữ):....................................................................

6. Thông báo của cơ quan thuế:

Yêu cầu Ong (Bà) nộp so tiền thuế nêu trên tạ i.....................................................................
['hời hạn nộ thuế chậm nhất là ngày ...........tháng........n ăm ...........

Quá thời hạn nêu trên mà chưa nộp đủ tiền thuế thì người nộp thuế phài chịu phạt nộp chậm theo 
quy định của Luật Quản lý thuế.

CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)

ngày ...tháng... năm ......
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu



BẢN KÊ KHAI 
VÈ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG

Kính gửi: UBND xã (phường)..................................................

Họ và tên người nộp th u ế :.............................................................

Mã số thuế (nếu có):........................... .............................................

Số CMND/HỘ chiếu:............................................Ngày cấp: .....

Nơi cấp :........................................................................................ ' ....

Chỗ ở hiện n ay :................................................................................

Căn cứ qui định tại điểm 3.1.7 (đ), khoản 3, Mục I, Phẩn B Thông tư số 
84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số 
điêu của Luật thuế TNCN và Ngh định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của 
Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân về việc 
chính quyền xã phường xác nhận thực tế đang nuôi dưỡng người phụ thuộc là ông 
bà nội, ông bà ngoại, cô, dì, chú , bác, cậu ruột, anh chị em ruột, cháu ruột và các 
cá nhân khác để được tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

Tôi kê khai người sau đây đang sống cùng với tôi.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mầu số: 21 a /XN -TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư 

sồ 62/2009,ĨT-BTC ngày 
2 7/3/2009 cùa Bộ Tài chinh)

Stt
Họ và tên 

ngưòi phu thỉiôc
Ngày
sinh

số CMND 
/Hộ chiếu

Quan hệ vói 
ngưòi khai

Địa chi thường trú của 
ngưòi phụ thuộc

}

2

Tôi xin cam đoan kẻ khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn 
ưách nhiệm./.

............. , ngày th á n g ....... năm 20....
NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký tên)

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG (nơi người nộp thuế cư trú):

UB N D ........................................................................ xác nhận người được kê khai
trong biểu (nêu trên) hiện đang sống cùng ông (bà) ..................................................
tại địa chỉ.......................................... /.

............. , n gày ........tháng......  năm 20....
T M . UBND .

(ký  tên , đóng  dâu) Tưi



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI 
VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG

Kính gửi: UBND xã (phường).................................................

Mầu sô: 21b/XN-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư 

sổ 62 /2009/TT-BTC ngày 
27/3/2009 cùa Bộ Tài chính)

Họ và tên người nộp th u ế :.............................................................................................

M ã số thuế (nếu có):........................................................................................................

Số CMND/HỘ chiếu :............................................Ngày cấp:.......................................

Nơi cấp:................................................... ............... ..........................................................

Chỗ ở hiện n a y :................................................................................................................

Căn cứ qui định tại điểm 3.1.7 (đ), khoản 3, Mục I, Phần B Thông tư số 
84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của 
Chính phủ qui định chi tiết một số Điều của Luật thuê Thu nhập cá nhân vê việc 
chính quyền xã phường xác nhận thực tế đang nuôi dưỡng người phụ thuộc là ông 
bà nội, ông bà ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, anh chị em ruột, cháu ruột và các 
cá nhân khác để được tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

Tôi kê khai người sau đây không nơi nương tựa, tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng:

stt

Ị.

Họ và tên 
người phụ thuộc

Ngày
sinh

số CMND 
/Hộ chiếu

Quan hệ vói 
người làm đơn

Địa chỉ thường trú của 
người phụ thuộc

1

2

. . .

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn 
toàn trách nhiệm./.

............. , ngày .......tháng.........năm 20......
NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký tên)

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG (nơi người phụ thuộc cư trú):

UBND ................................................................xác nhận người được kê khai
trong biểu (nêu trên) không nơi nương tựa, đang sống tại xã (phường)...................

............. , n g à y .......  th á n g ....... năm 20......
TM. LBND... ........ ......................

(ký tên, đóng dấu) 



Ghi chú:

Xác nhận của UBND phường, xã: trường hợp đối tượng nộp thuế có nhiêu 
người phụ thuộc ơ nhiều địa điêm khác nhau thì tại mỗi địa phương có người phụ 
thuộc sống, đối tượng nộp thuế phải lập tờ khai và đề nghị UBND phường, xã nơi 
đó xác nhận.

Ví dụ: Ông; B có 3 người phụ thuộc (không nơi nương tựa và ông B đang 
trực tiếp nuôi dường) đan£ sống tại 3 địa điểm khác; trong đó có 02 người ở xã K,
01 người ở xã M. ô n g  A sẽ phải lập 02 bản khai theo mẫu số 21b/XN-TNCN; 01 
bản đề nghị UBND xã K xác nhận cho 02 người phụ thuộc sống ở xã K, 01 bản đề 
nghị UBND xă M xác nhận cho 01 người sống ở xã M.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1 Mẫu số : 22/XN-TNCN

Độc lập  - T ự- do - H ạn h  p h ú c
'*  F  số 62 /2009/TT-BTC ngày

_________________________ 27/3/2009 của Bộ tài chính)

BẢN KÊ KHAI 
VỀ NGƯỜI TẦN TẬT KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG

Kính gửi: UBND xã (phường).................................................................

Họ và tên người nộp thuế..............................................................................................

Mã số thuế ( nếu có):.........................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu : .............................................Ngày cấp: .......................................

Nơi cấp: ...............................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay.................................................................................................................

Căn cứ quy định về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc nêu tại khoản  3, Mục I. Phần 
B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chí n h  
h ư ớ n g  d ẫ n  t h i  h à n hmột số điều của luật thuế TNCN và Nghị định số 100/2008/ND-CP ngày 8/9/2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân về việc chính
quyền xã phường xác nhận người phụ thuộc bị tàn tật không có khả năng lao động.

Tôi kê khai người sau đây là người tàn tật không có khả năng lao động để được 
tính giảm trừ gia cảnh vào thu nhập của tôi theo quy định luật thuế TNCN.

1 Stt Họ và tên Năm So CMND Q uan hệ với Đ ịc  c h ỉ th ư ờ n g  trú Biểu hiện
người phụ thuộc sinh /Ho chieu n g ư ờ i  l à m  đ ơ n của người phụ thuộc tàn  tậ t (*)

1

2

1 j

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách 
n h iệ m

.....ngày..........tháng.........năm.....20
N g ư ờ i  l à m  đ ơ n

(Ký tên)

XÁC NHẬN CỦA UBND, XÃ PHƯỜNG:

UBND ........................................... XÁC NHẬN ÔNG BÀ..........................................
THƯỜNG TRÚ TẠI .......................................... BỊ TÀN TẬT ĐÚNG NHƯ LỜI KHAI 

............N G À Y  T H Á N G  N Ă M  20
TM. UBND .............. ................

ký tên đóng dấu



Ghi chú:

- (*) Biểu hiện tàn tật được khai theo nguyên tác sau: khai rỏ người phụ thuộc bị 
khiếm khuvết bộ phận nào trên cơ thể (như thiếu tay. chân, mắt....) hoặc căn bệnh hiếm 
nghèo mắc phải (như bệnh down, di chứng chất độc màu gia cam....)

- Xác nhận của UBND phường, xã: trường hợp đôi tượng nộp thuê có nhiêu 
người phụ thuộc ở nhiều địa điểm khác nhau thì tại mỗi địa phương có người phụ 
thuộc sống, đối tượng nộp thuế phải lập tờ khai và đề nghị UBND phường, xã nơi 
đỏ xác nhận.

Ví dụ: Ông A có 3 người phụ thuộc bị tàn tật không có khả năng lao động 
sống tại 3 địa điếm khác: trong đó có 2 người ở xã X. 1 người ở xã Y. Ong A sẽ 
phải lập 02 bản khai theo mẫu 22/XN-TNCN; 01 bản đề nghị UBND xã X xác 
nhận cho 02 người phụ thuộc sống ở xã X, 01 bản đề nghị UBND xã Y xác nhận
cho 01 người sống ở xã Y.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập).

Mẫu số: 23/C K -TN C N  _
(Ban hành kèm theo Thông tư số 62 
2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của 

Bộ Tài chính)

1. Tên tôi l à : ..................

2. M ã số thuế (nếu có):

3. Số CMND/hộ chiếu :.......................  Ngày cấp:
4. Địa chỉ cư trú :.................................................................

6. Nơi làm việc chính (nếu c ó ):.............................

Nơi cấp:

Hiện tôi đang thực h iệ n .............. (công việc)..........t ạ i ........................(tô chức,
cá nhản trả thu nhập).................................................................

Tôi cam kết rằng tồng thu nỉ. 'p năm 20.... của tôi không vượt quá ......(*)
...........triệu đồng (ghi bằng chữ................................................................. ).

Tôi đê n g h ị....................... (tổ chức, cá nhân trả thu n h ậ p ) ................................
tạm thời chưa thực hiện khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của 
Luật thuế thu nhập cả nhân.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

.............. . ngày ......tháng ........năm............
CA NHÂN CAM KẾT 

(Ký. ghi rõ họ tên)

(*) Ghi chú: số  tiền khai tại mục này được xác định như sau:

- Trường hợp người viết cam kết độc thân: số tiền khai là 48.000.000 
triệu đồng.

- Trường hợp người viết cam kết có người phụ thuộc:

C . Í  : * „ 1 L : _ 48.000.000 , Tổng số tiền giảm trừ cho
Sỏ tiên khai = + r. z  Ađông người phụ thuộc

VD: Người viết cam kết có 2 người phụ thuộc (tính đủ 12 tháng trong 
năm) thì:

02 86.400.000Số tiền = 48.000.000 1.600.000 12
khai đồng đồng tháng người đông


